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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ  
 

1. Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 01 năm 2020; 

2. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ 

về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường. 

II.  THỦ TỤC THẨM ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

a) Đối tượng thực hiện (Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường) 

- Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28. 

- Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28. 

- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 30 thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo 

quy định của pháp luật về đầu tư công không phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường. 

Danh mục dự án đầu tư nhóm I, nhóm II quy định chi tiết tại Phụ lục III, phụ 

lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ. 

b) Thẩm quyền thẩm định (Điều 35 Luật Bảo vệ môi trường) 

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đối với dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn, trừ đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 

2 Điều này. Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi có dự án phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự 

án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của 

mình. 



c) Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị thẩm định, bao gồm: 

+ 01 bản chính văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT). 

+ 01 bản chính Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của 

dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương; 

+ 01 bản chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường (mẫu số 04 Phụ lục II ban 

hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT). 

-  Hồ sơ nộp lại sau khi họp hội đồng: 

+ 01 bản chính văn bản đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ 

sung theo kết quả thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung; 

+ 01 bản chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy 

cứng, tổ chức/cá nhân ký vào phía dưới của từng trang hoặc đóng dấu giáp lai báo 

cáo kể cả phụ lục kèm theo đĩa CD trong đó chứa tệp văn bản điện tử định dạng đuôi 

“.doc” chứa nội dung của báo cáo và tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf’ chứa 

nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (bao gồm cả phụ lục). 

III. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

a) Đối tượng thực hiện (Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường) 

- Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải 

xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản 

lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. 

- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành có tiêu chí 

về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 39. 

b) Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường (Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường) 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

+ Các dự án, cơ sở đã được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường; 

+ Đối tượng quy định tại Điều 39 Luật BVMT nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị 

hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản 

lý hành chính của UBND cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. 

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: Các dự án, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về 

quốc phòng, an ninh. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 



+ Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 Luật BVMT; 

+ Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 

02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; 

+ Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật BVMT đã được UBND cấp 

tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Dự án, cơ sở quy định tại Điều 39 Luật BVMT 

trừ dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an, UBND cấp tỉnh. 

- Tại khoản 2 Điều 171 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: 

 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác 

động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết, báo cáo đánh 

giá tác động môi trường bổ sung, báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại, đề 

án bảo vệ môi trường chi tiết và văn bản xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản, 

bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ 

môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trước ngày Luật này 

có hiệu lực thi hành là văn bản tương đương với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường khi xem xét, cấp giấy phép môi trường. 

- Thời điểm nộp hồ sơ giấy phép môi trường (Khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ 

môi trường, Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

+ Đối với dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường: 

nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải cho 

toàn bộ dự án hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu dự án có phân kỳ đầu tư 

theo từng giai đoạn) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án 

(trước khi vận hành thử nghiệm) 

+ Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường: Chủ dự án tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi 

trường sau khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định nhưng trước khi được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền: Cấp, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án 

đầu tư khai thác khoáng sản; Phê duyệt kế hoạch thăm dò, kế hoạch phát triển mỏ 

đối với dự án đầu tư thăm dò, khai  thác dầu khí; Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi đối với dự án  đầu tư theo phương thức đối tác công tư,… 

+ Dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật BVMT đang vận  hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật  trước ngày Luật Bảo 

vệ môi trường có hiệu lực thi hành tự quyết định  thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép môi trường để bảo đảm thời  điểm phải có giấy phép môi trường sau khi 



kết thúc vận hành thử  nghiệm nhưng chậm nhất trước 45 ngày đối với trường hợp 

thuộc thẩm  quyền cấp giấy phép môi trường của cấp bộ, trước 30 ngày đối với  

trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban  nhân dân cấp 

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tính đến thời điểm phải  có giấy phép môi trường. 

Trường hợp không bảo đảm thời điểm nộp hồ sơ, chủ dự án đầu tư  phải có 

thông báo gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm theo quy định tại  điểm c khoản 6 

Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP để được cấp giấy phép môi trường 

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận 

hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có Giấy phép môi 

trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường 

hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện 

về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 

giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là Giấy phép môi 

trường thành phần). Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như 

giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc 

được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành 

trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ (khoản 1 Điều 43 Luật BVMT; khoản 1 Điều 

29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ): 

- 01 bản chính Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ 

sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

- 01 bản chính Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ 

sở: 

+ Trường hợp dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm: mẫu quy 

định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 

+ Trường hợp cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc 

nhóm II: mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP; 

+ Trường hợp dự án đầu tư nhóm III: mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 



+ Trường hợp cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với 

dự án nhóm III: mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP; 

- 01 bản sao Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo 

nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư 

công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng (đối với dự án đầu tư không 

thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường)./. 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 


